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PHẦN I: TIẾNG VIỆT (2,0 điểm)           
Trả lời các câu hỏi sau bằng cách viết vào tờ giấy làm bài chữ cái in hoa đầu dòng câu trả lời đúng nhất.  

Câu 1. Từ nào sau đây không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại?
A. Rùng mình

   B. Rung rinh


C. Lắc lư

D. Đung đưa
Câu 2. Câu thơ: “Buồn trông nội cỏ rầu rầu/ Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.” (Nguyễn Du) từ nào được sử dụng với nghĩa chuyển?
A. Buồn trông

B. Chân mây


C. Nội cỏ

D. Rầu rầu

Câu 3. Thành ngữ: “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” được sử dụng theo phương châm hội thoại nào?

A. Phương châm về lượng


B. Phương châm về chất

C. Phương châm quan hệ


D. Phương châm cách thức
Câu 4. Chỉ ra phép liên kết hình thức trong hai dòng thơ: “Nhân dân là bể/ Văn nghệ là thuyền” (Tố Hữu)

A. Phép lặp

B. Phép thế

C. Phép liên tưởng

D. Phép nối

Câu 5. Từ in đậm trong câu: “Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được nên anh phải cười vậy thôi.” (Nguyễn Quang Sáng) là thành phần biệt lập nào trong câu?

A. Thành phần phụ chú 


B. Thành phần tình thái

C. Thành phần gọi đáp



D. Thành phần cảm thán

Câu 6. Hai dòng thơ: “Dưới trăng quyên đã gọi hè/Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông.” (Nguyễn Du) sử dụng biện pháp tu từ chính gì?

A. Nhân hóa                   B. Ẩn dụ                   C. So sánh


D. Hoán dụ
Câu 7. Trong các từ sau đây, từ nào không phải là từ láy

A. Ngại ngùng

 B. Đắn đo

    C. Dặt dìu


D. Cỏ cây
Câu 8. Các câu in đậm sau đây thuộc kiểu câu nào? “Gió. Mưa. Tôi vẫn băng băng trên con đường dài tăm tối.”
A. Câu đơn

 B. Câu rút gọn
      C. Câu đặc biệt

  D. Câu ghép

PHẦN II: ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN (2,0 điểm)

Đọc đoạn văn sau, rồi trả lời câu hỏi bên dưới.
“Người thành công luôn chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống của họ. Họ tin rằng dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ là một phần nguyên nhân gây ra nó. Ví dụ: nếu họ thi trượt, đó là lỗi của họ. Nếu không được cha mẹ tin tưởng, đó là lỗi của họ. Nếu phải vào lớp tệ hại nhất, đó là lỗi của họ. Nếu trở thành một học sinh xuất sắc, đó cũng là nhờ nỗ lực của họ. Nhận lãnh trách nhiệm về bản thân có một sức mạnh tiềm ẩn vô cùng to lớn. Nếu bạn tin rằng bạn là nguyên do của mọi chuyện, bạn sẽ có khả năng thay đổi và cải thiện mọi chuyện. Nói một cách đơn giản, bạn làm chủ cuộc sống của chính bạn.” 
(Tôi tài giỏi, bạn cũng thế, Adam Khoo, Trang 43, NXB Phụ nữ, 2013) 
Câu 1. (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản?
Câu 2. (0,75 điểm) Việc đưa ra các ví dụ trong văn bản có tác dụng gì?
Câu 3. (0,75 điểm) Từ văn bản trên, hãy rút ra một thông điệp mà em tâm đắc nhất và lí giải vì sao điều đó có ý nghĩa với em?
PHẦN III: TẬP LÀM VĂN (6,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Từ văn bản đọc – hiểu, em hãy viết một đoạn văn nghị luận (từ 15 đến 20 dòng) bày tỏ suy nghĩ của em về ý nghĩa của lối sống có trách nhiệm.
Câu 2. (4,5 điểm) 
Cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích sau: 

(...) Công việc của cháu cũng quanh quẩn ở mấy chiếc máy ngoài vườn này thôi. Những cái máy vườn trạm khí tượng nào cũng có. Dãy núi này có ảnh hưởng quyết định với gió mùa đông bắc đối với miền Bắc nước ta. Cháu ở đây có nhiệm vụ đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hằng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu (...) Công việc nói chung dễ, chỉ cần chính xác. Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ: nó như bị chặt ra từng khúc, mà gió thì giống những nhát chổi muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung… Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy. Xong việc, trở vào, không thể nào ngủ lại được.
(...) Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. Và, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất. Còn người thì ai mà chả “thèm" hở bác? Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc? Đấy, cháu tự nói với cháu thế đấy…
 (Trích Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long, Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019, tr.185)

Từ đó, em hãy nêu những ý nghĩa cuộc sống và lao động tự giác của con người được gửi gắm trong câu chuyện.
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Tổng điểm cho cả bài thi 10 điểm

Yêu cầu nội dung, hình thức và phân bố điểm như sau:

Phần I. Tiếng Việt (2,0 điểm)
Học sinh chọn đúng mỗi đáp án cho 0,25 điểm. Cụ thể:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	B
	B
	D
	C


Phần II. Đọc – hiểu văn bản (2,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Mức điểm

	Câu 1

0,5 điểm
	Phương thức biểu đạt chính của văn bản: Nghị luận
	- Mức 0,5 điểm: Trả lời như trên

- Mức 0,0 điểm: Không trả lời hoặc trả lời sai

	Câu 2

0,75 điểm


	Việc đưa ra các ví dụ trong văn bản có tác dụng:

– Chứng minh (làm rõ, cụ thể) cho vấn đề cần nghị luận: Người thành công luôn tự chịu trách nhiệm về mình (0,5 điểm)
– Làm tăng sức thuyết phục người đọc, người nghe (0,25 điểm)

	- Mức 0,75 điểm: Trả lời được 2 ý trên. 

- Mức 0,5 điểm: Trả lời được  ý 1
- Mức 0,25 điểm: Trả lời được  ý 1 nhưng chưa đầy đủ hoặc trả lời được ý 2. 

- Mức 0 điểm: Không trả lời hoặc trả lời sai.

	Câu 3

0,75 điểm


	- Học sinh đưa ra thông điệp tâm đắc nhất  (0,25 điểm)
Đây là một số gợi ý: Nhận lãnh trách nhiệm về những việc xảy ra với mình; không tự lừa dối bản thân, cần dũng cảm đối mặt với những khiếm khuyết của mình; biết nhận lỗi về mình khi bản thân làm sai; ý thức được trách nhiệm của bản thân khi đưa ra quyết định; nỗ lực học tập và vươn lên trong cuộc sống; …


	- - Mức điểm 0,25 điểm: đưa ra 1 thông điệp hợp lí, tâm đắc nhất

- Mức 0 điểm: không đưa ra thông điệp



	
	- Lí giải hợp lí, thuyết phục (0,5 điểm)


	- Mức 0,5 điểm: lí giải hợp lí, sâu sắc, thuyết phục

- Mức 0.25 điểm: Có ý thức lí giải nhưng sơ sài, chung chung, chưa rõ ý.

- Mức 0 điểm: Không lí giải; lí giải không phù hợp, không làm rõ được thông điệp.





Phần III. Tập làm văn (6,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Mức điểm

	Câu 1

1,5 điểm
	Từ văn bản đọc – hiểu, em hãy viết một đoạn văn nghị luận (từ 15 đến 20 dòng) bày tỏ suy nghĩ của em về  ý nghĩa của lối sống có trách nhiệm
	

	
	*Yêu cầu chung:

HS biết cách viết một đoạn văn NLXH; dung lượng

15 đến 20 dòng; lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết

phục.
	

	
	* Yêu cầu cụ thể:
	

	
	a. Đảm bảo hình thức (0,25 điểm): một đoạn văn nghị luận; đúng dung lượng từ 15 - 20 dòng 


	- Mức 0.25 điểm: Đúng

cấu trúc, đúng dung lượng

- Mức 0 điểm: Không

đúng cấu trúc; về dung

lượng dưới 15 dòng hoặc

vượt trên 20 dòng.

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Ý nghĩa của lối sống có trách nhiệm (0,25 điểm)
	- Mức 0.25 điểm: Xác

định chính xác.

- Mức 0 điểm: Xác định sai hoặc không chính xác

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận (0,75 điểm)
Thí sinh vận dụng các thao tác lập luận, nêu lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng phong phú, tiêu biểu…để triển khai vấn đề theo những cách khác nhau. Dưới đây là một số gợi ý:

- Sống có trách nhiệm giúp con người biết quý trọng bản thân; biết yêu thương, giúp đỡ mọi người; biết chịu trách nhiệm về những việc mình làm.

- Sống có trách nhiệm, mỗi người sẽ ra sức cống hiến tài năng, tâm huyết; hoàn thành tốt công việc được giao; khẳng định được uy tín, vị thế của mình trong xã hội.

- Sống có trách nhiệm đem lại nhiều giá trị và lợi ích cho cộng đồng.

Thí sinh lấy dẫn chứng chứng minh

Lưu ý: 

+ Nếu đoạn văn có thêm ý giải thích và rút ra bài học nhưng lí lẽ phong phú, thuyết phục thì vẫn cho điểm tối đa

+ Nếu đoạn văn triển khai theo hướng : Giải thích, bàn luận, mở rộng, phê phán, bài học…cho tối đa 0,5 điểm.
	- Mức 0,75 điểm: Biết dựa vào nội dung câu chuyện phần đọc hiểu, bày tỏ được quan điểm cá nhân, vận dụng linh hoạt các thao tác lập luận, lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng tiêu biểu.

- Mức 0,5 điểm: Chưa dựa vào nội dung câu chuyện phần đọc hiểu; bày tỏ quan điểm cá nhân, biết cách lập luận, có ý nhưng chưa phong phú, chưa thật thuyết phục.

- Mức 0,25 điểm: không bày tỏ được quan điểm cá nhân, ý sơ sài, không thuyết phục

- Mức 0 điểm: Không đảm bảo các yêu cầu trên.

	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu (0,25 điểm): Đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp và ngữ nghĩa tiếng Việt 
	- Mức 0,25 điểm: đảm bảo yêu cầu trên
- Mức 0 điểm: sai từ 5 lỗi chính tả trở lên.

	Câu 2
4,5 điểm
	Cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích. Từ đó, em hãy nêu những ý nghĩa của cuộc sống, của lao động tự giác về con người và về nghệ thuật được gửi gắm trong câu chuyện.
	

	
	a) Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận (0,25 điểm): Mở bài nêu được vấn đề; Thân bài triển khai được vấn đề; Kết bài khái quát được vấn đề.


	- Mức 0.25 điểm: Đúng cấu trúc, đúng vấn đề nghị luận.

- Mức 0 điểm: Không đúng cấu trúc hoặc không đúng vấn đề nghị luận.

	
	b) Xác định vấn đề cần nghị luận (0.25 điểm): Phân tích nhân vật anh thanh niên trong đoạn văn; từ đó nêu những ý nghĩa của cuộc sống, của lao động tự giác về con người và về nghệ thuật được gửi gắm trong câu chuyện.
	- Mức 0.25 điểm: xác định đúng vấn đề nghị luận.

- Mức 0 điểm: xác định sai hoặc không xác định vấn đề nghị luận.

	
	c) Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm (3,0 điểm)
Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng để làm nổi bật vấn đề cần nghị luận.

Sau đây là một số gợi ý cơ bản:

* Giới thiệu chung (0,5 điểm)
- Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Thành Long, truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa.

- Đoạn trích: thể hiện vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên 
* Cảm nhận vể vẻ đẹp của anh thanh niên trong đoạn trích (2,5 điểm)
- Hoàn cảnh sống và làm việc (0,5 điểm)
+ Hoàn cảnh sống: sống một mình “đỉnh Yên Sơn, cao hai nghìn sáu trăm mét”, “bốn bề chỉ cây cỏ và mây mù lạnh lẽo”

+  Công việc: “làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu” –> công việc không khó nhưng đầy những gian khổ

- Vẻ đẹp của anh thanh niên thể hiện qua đoạn trích trên (1,5 điểm)
+ Một người yêu mến công việc. Dù làm việc một mình trên đỉnh núi Yên Sơn trong khung cảnh vắng vẻ nhưng anh không cảm thấy lẻ loi vì công việc mang lại cho anh niềm vui và nhận thức về ý nghĩa của công việc làm. Cho nên với anh: ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Anh kể về công việc của mình bằng tất cả sự phấn khởi, tình yêu, sự hào hứng và với anh công việc ấy chính là lẽ sống của mình.
+ Một người có lòng yêu mến con người. Sống đơn độc nên anh rất khao khát được gặp gỡ và trò chuyện với mọi người. Chính anh đã khẳng định với bác tài xế xe khách: Còn người thì ai mà chả “thèm” hở bác?
+ Một người sống có lý tưởng, có trách nhiệm. 
. Anh ý thức một cách rất rõ ràng: Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc?. 
. Là một người trách nhiệm trong công việc: Sẵn sàng làm một công việc đơn độc, phải dậy vào lúc nửa đêm, phải ra ngoài trời lúc mưa bão, lạnh lẽo, không có ai giám sát nhưng anh đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc; anh có trách nhiệm và anh hiểu rõ việc anh làm ở đây có liên quan, có ảnh hưởng đến cuộc sống lao động và chiến đấu của rất nhiều người lúc bấy giờ.
- Đánh giá (0,5 điểm)

+ Trong đoạn trích, nhân vật anh thanh niên được xây dựng bằng một nghệ thuật đặc sắc: Cốt truyện, tình huống truyện đơn giản, cách kể chuyện tự nhiên, nhân vật không có tên riêng, không có ngoại hình cụ thể mà chỉ có một tên gọi chung, phiếm chỉ, khiến ý nghĩa câu chuyện mang tính khái quát.

+ Vẻ đẹp của  nhân vật anh thanh niên góp phần làm tỏa rạng ý nghĩa của toàn tác phẩm: khẳng định vẻ đẹp của con người lao động và ý nghĩa của những công việc thầm lặng; góp phần thể hiện vẻ đẹp của người thanh niên Việt Nam nói chung trong giai đoạn chống Mĩ.

Lưu ý: 
- Chấp nhận các cách triển khai khác nhau nhưng đảm bảo được các ý trên vẫn cho điểm tối đa

- Phân tích kĩ đoạn văn nhưng chưa định hướng đặc điểm nhân vật cho tối đa 2,0 điểm
	- Mức 2,5 điểm – 3,0 điểm: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Cảm nhận sâu sắc, cảm xúc

- Mức 1,75 - 2,25 điểm: Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu. Cảm nhận khá sâu sắc

- Mức 1,0 – 1,5 điểm: đáp ứng đc ½ yêu cầu. Cảm nhận chưa sâu.

- Mức 0,5 – 0,75 điểm: Đáp ứng được 1/3 yêu cầu. Cảm nhận sơ sài.

	
	* Nêu những ý nghĩa của cuộc sống và lao động tự giác của con người được gửi gắm trong câu chuyện. (0,5 điểm)

- Cuộc sống của mỗi người chỉ thực sự ý nghĩa khi mọi việc làm, hành động của họ đều xuất phát từ tình yêu cuộc sống, yêu con người, yêu và tự hào về mảnh đất mình đang sống.

- Con người biết sống có lý tưởng, say mê với công việc, hiểu được ý nghĩa của công việc mình làm. Con người cần tự nhìn vào chính bản thân để sống tốt đẹp hơn.
	- Mức 0,5 điểm: đảm bảo yêu cầu trên
- Mức 0,25 điểm: trả lời được 2 ý nhưng chưa đầy đủ hoặc trả lời được 1 ý.
- Mức 0 điểm: không trả lời  hoặc trả lời sai.

	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu (0,25 điểm): Đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp và ngữ nghĩa tiếng Việt 
	- Mức 0,25 điểm: đảm bảo yêu cầu trên

- Mức 0 điểm: sai từ 5 lỗi chính tả trở lên.

	
	e. Sáng tạo (0,25 điểm)
	- Mức 0,25 điểm: Có cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo.

- Mức 0 điểm: không có cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo


* Lưu ý chung:

- Giám khảo cần linh hoạt khi vận dụng đáp án, tránh hiện tượng chấm đếm ý cho điểm hoặc chấm sót điểm của học sinh. 

- Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ của thí sinh, khuyến khích bài viết có sự sáng tạo, thể hiện khả năng tốt về môn học.
- Điểm của toàn bài lẻ 0,25 điểm, không làm tròn.
